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Số:           /CV-BVT 
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phục vụ hoạt động chuyên môn cho 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 

mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ công tác khám, điều trị bệnh nhân và hoạt động 

chuyên môn cho Khoa Răng hàm mặt, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Thế Hưng    

Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế 

Số điện thoại: 0899 485 888 

Địa chỉ Email: nguyenthehung119@gmail.com 

3. Cách tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Tổ 10, 

phường Mường Thành, tỉnh Điện Biên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đến trước 11 

giờ 00 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13 tháng 7     

năm 2026. 

6. Hồ sơ chào giá bao gồm: 

- Hồ sơ năng lực; 

- Giấy phép kinh doanh của đơn vị báo giá; 

- Báo cáo tình hình tài chính 03 năm gần đây; 

- Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, hoặc 

không nợ đọng thuế của năm tài chính gần nhất; 

- Hợp đồng tương tự: Có ít nhất 2 hợp đồng với các đơn vị khác có nội dung 

công việc tương đương. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 



1. Danh mục hàng hóa (theo mẫu tại Phụ lục 1). 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026. 

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện 

tạm ứng và thực hiện thanh toán sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 

5. Bảng chào giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác (theo 

mẫu tại Phụ lục 2). 

6. Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: (theo mẫu tại Phụ lục 3). 

Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

về việc đề nghị báo giá cho gói thầu mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ công tác 

khám, điều trị bệnh nhân và hoạt động chuyên môn cho Khoa Răng hàm mặt.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên; 

- Trang TTĐTBV, Phòng TCKT;                                                                                                                                     

- Lưu VT, VTTBYT. 
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SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số          /CV-BVT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 

 

STT Tên hàng hóa Tính năng, thông số kỹ thuật Địa điểm 

cung cấp 

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Ghế nha khoa * Yêu cầu chung: 

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. 

- Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. 

- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ ≥ 25oc, độ ẩm ≥ 70% 

- Xuất xứ máy chính: EU hoặc G7. 

* Yêu cầu cấu hình: 

- Ghế máy bệnh nhân: 01 bộ 

- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, bao gồm: 

+ Hệ thống mâm chính: 01 bộ 

+ Hệ thống bồn nhổ và cung cấp nước sạch: 01 bộ 

+ Hệ thống đèn nha khoa: 01 bộ 

+ Hệ thống mâm phụ tá: 01 bộ 

+ Màn hình hiển thị: 01 cái 

+ Tựa đầu: 01 cái 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 
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+ Tựa tay bên trái: 01 cái 

+ Ghế bác sỹ: 01 cái 

+ Ghế phụ tá: 01 cái 

+ Tay khoan nhanh: 01 cái 

+ Tay khoan thẳng: 01 cái 

+ Tay khoan khuỷu: 01 cái 

+ Motor hơi: 01 cái 

+ Bàn đạp điều khiển: 01 cái 

+ Máy nén khí: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

* Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Ghế máy bệnh nhân: 

+ Có thể nâng hạ chiều cao của ghế bằng phím trên bảng 

điều khiển 

+ Có thể điều chỉnh độ nghiêng của tựa lưng bằng phím trên 

bảng điều khiển 

+ Bàn đạp điều khiển (Pedal): điều khiển tay khoan, bật/tắt 

nước trên tay khoan 

+ Áp suất khí: 4,5 - 5 bar 

+ Áp suất nước: 1-2 bar 

+ Tựa đầu có khớp nối đôi 

+ Chức năng khóa an toàn ở vị trí sau chân ghế 

- Hệ thống mâm chính: 

+ Mâm tay khoan có 5 vị trí lắp dụng cụ 



+ Có bảng điều khiển các chức năng của ghế 

+ Tay xịt 3 chức năng (nước, hơi, khí), hấp tiệt trùng được. 

- Hệ thống bồn nhổ và cung cấp nước sạch: 

+ Hệ thống bồn nhổ bằng gốm 

+ Giá đỡ li nước có công tắc ấn điều khiển đóng mở nước 

+ Có công tắc đóng mở nước xả bồn và xả nước súc miệng 

ra ly. 

- Hệ thống đèn nha khoa: 

+ Cảm biến bật/tắt, điều khiển độ sáng của đèn 

+ Cường độ ánh sáng lên tới 28.000 Lux 

+ Xoay được theo 3 trục, có 2 tay nắm đèn. 

- Hệ thống mâm phụ tá: 

+ Hút nước bọt, hút phẫu thuật, tay xịt hơi ba chức năng, bàn 

phím điều khiển 

+ Có hệ thống phím điều chỉnh vị trí ghế 

- Màn hình hiển thị chính: Kích thước: ≥ 21 inches 

- Tay khoan nhanh: Loại 4 lỗ, có đèn. Tốc độ quay tối đa 

450.000 vòng/phút. 

- Tay khoan thẳng: Đường kính mũi khoan: 2,35 mm. Tốc độ 

quay tối đa: 40.000 vòng/phút. Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt 

độ tối đa 135 độ C. 

- Tay khoan khuỷu: Đường kính mũi khoan: 2,35 mm. Tốc 

độ tối đa: 30.000 vòng/phút. Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 

tối đa 135 độ C. 

- Motor hơi:  



+ Động cơ khí không đi kèm hệ thống quang học, xịt nước 

ngoài, cân bằng nâng cao, mô men xoắn mạnh mẽ.  

+ Thân bằng chất liệu thép không gỉ. Động cơ dạng 4 lỗ, tốc 

đội tối đa 22.000 vòng/phút ±10%. 

- Máy nén khí: 

+ Thiết bị hút không khí từ môi trường qua đầu lọc, nén qua 

van 1 chiều vào bình chứa khí 

+ Dải áp suất: 6,0-8,0 bar, Áp suất vận hành tối đa của van 

an toàn: 9,0 bar 

+ Công suất: 1,2 kW 

+ Dung tích bình chứa: 50 lít. 

2 Máy lấy cao răng * Yêu cầu chung: 

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. 

- Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. 

- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ ≥ 25oc, độ ẩm ≥ 70% 

* Yêu cầu cấu hình: 

- Máy chính: 01 cái 

- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, bao gồm: 

+ Tay cầm: 01 cái 

+ Bàn đạp điều khiển: 01 cái 

+ Đầu nối và ống dẫn nước: 01 cái 

+ Dây nguồn: 01 cái 

+ Đầu lấy cao đa năng: 01 cái 
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- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

* Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Tần số rung 30.000 lần/giây 

- Mạch làm mát bằng nước cho khả năng vận hành ổn định 

- Không suy giảm công suất khi hoạt động ở áp lực tối đa 

- Có thể sử dụng với nhiều loại đầu lấy cao khác nhau 

- Bàn đạp điều khiển tiếp cận 360 độ. 

3 Đèn quang trùng 

hợp 

* Yêu cầu chung: 

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. 

- Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. 

- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ ≥ 25oc, độ ẩm ≥ 70% 

* Yêu cầu cấu hình: 

- Máy chính: 01 cái 

- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, bao gồm: 

+ Đế sạc: 01 chiếc 

+ Tay đèn: 01 chiếc 

+ Ống dẫn quang LED: 01 chiếc 

+ Tấm bảo vệ ống dẫn: 01 cái 

+ Nguồn sạc: 01 chiếc 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

* Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Điện áp: 100-240VAX, 0.36A 

- Cường độ cao trên ≥ 2500 mW/cm2 xử lý đông cứng 

composite dày 5mm với thời gian ≤ 3 giây 
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- Cường độ thông thường 1200mW/cm2 xử lý đông cứng 

composite dày 5mm với thời gian ≤ 10 giây 

- Có tối thiểu 3 chế độ: Chế độ cao, Chế độ tăng tốc; Chế độ 

thường 

- Đầu chiếu sáng có thể quay 360 độ dễ dàng tiếp cận và đạt 

hiệu suất tối đa 

- Tích hợp đèn báo cường độ ánh sáng 

- Pin sạc dung lượng cao cho phép sử dụng hàng trăm chu kỳ 

sau mỗi lần sạc 

- Thiết kế công thái học mang lại sử thoải mái và giúp dễ 

dàng vệ sinh. 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ 

Tên đơn vị:  

Địa chỉ: 

Mã số thuế:  

Số điện thoại: 

Địa chỉ Email (nếu có):  

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

                                                       ........., ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, chúng tôi ... [ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan: 

STT  

Danh 

mục  

hàng 

hóa (2) 

Tên 

thương 

mại 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất (3) 

Mã 

HS (4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 
(7) 

Đơn giá 
(8) 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 
(9) 

(VNĐ) 

Thuế phí, 

lệ phí 

(nếu có) 
(10) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền (11) 

(VNĐ) 

1 
Danh 

mục A 

 
  

 
 

 
  

   

2 
Danh 

mục B 

 
  

 
 

 
  

   

n ...            

 
Tổng 

cộng:  

 
  

 
 

 
  

   



2.  Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - 

Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 

 

......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP 
(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 

 

         Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu 

cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với 

chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh mục hàng hóa " 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa. 

(5),(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa. 



(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản 

cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa. 

Đối với các hàng hóa nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các 

chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi 

phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt 

Nam (VNĐ). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi 

của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành 

viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên 

danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình đế gửi báo giá. Việc điền các 

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 



PHỤ LỤC 3 

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Kèm theo Báo giá số... ngày ... tháng ... năm 2026) 

 

Tên Công ty: 

STT Danh mục 

hàng hóa 

Yêu cầu mời chào 

giá 

Đáp ứng chào giá Tài liệu tham 

chiếu (2) 
Ký, mã 

hiệu 

Hãng, nước 

sản xuất 

Tính năng, thông số kỹ 

thuật (1) 

1 Hàng hóa 1      

2 Hàng hóa 2      

...       

 

(1) Ghi chính xác tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào giá. 

(2)  Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá. 

 

                                                                                                            ......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP 

                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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